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BÁO CÁO
Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương 

giai đoạn 2019 – 2021
(Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV)

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

          Căn cứ các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương UBND tỉnh đã ban hành;

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021, UBND tỉnh dự kiến kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2019-2021 báo cáo - trình HĐND tỉnh tham khảo khi xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. Cụ thể như sau: 

  
I. Tổng số dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019:

    
1. Tổng số thu NSNN trên địa bàn: 1.196.397 triệu đồng, tăng 7,39% so với dự toán trung ương giao. Cụ thể:
   
- Thu nội địa: 1.150.000 triệu đồng, tăng 4,07% so với dự toán trung ương giao, trong đó: Số thu không kể thu từ đất và xổ số kiến thiết 1.000.000 triệu đồng.

    
- Thu Hải quan: 9.000 triệu đồng, bằng dự toán trung ương giao.


- Thu viện trợ (các tổ chức nước ngoài địa phương nhận trực tiếp): 37.397 triệu đồng.


2. Thu ngân sách địa phương: 9.175.884 triệu đồng. Gồm:


- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn địa phương hưởng: 1.009.537 triệu đồng, tăng 4,66% so với dự toán trung ương giao;  


- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 8.128.950 triệu đồng;


- Thu viện trợ (các tổ chức nước ngoài địa phương nhận trực tiếp): 37.397 triệu đồng.

    
3. Tổng số chi ngân sách đạ phương: 9.116.240 triệu đồng. Trong đó:

     
3.1. Chi đầu tư phát triển: 739.125 triệu đồng: 

- Chi đầu tư nguồn xây dựng cơ bản vốn trong nước (số còn lại sau khi đã bố trí để hoàn trả đủ các khoản nợ gốc, lãi, phí tiền vay đến hạn là 74.205 triệu đồng): 601.625 triệu đồng, trong đó chi từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại 13.300 triệu đồng.

- Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 112.500 triệu đồng: 

+ Bố trí 50% số thu tiền cấp quyền sử dụng đất ngân sách tỉnh hưởng chi bổ sung vốn cho Quỹ phát triển đất: 18.045 triệu đồng.

+ Số còn lại: 94.455 triệu đồng bố trí chi đầu tư phát triển.

- Chi đầu tư từ nguồn thu xố số kiến thiết: 25.000 triệu đồng.

     
3.2. Chi thường xuyên: 6.600.886 triệu đồng.


3.3. Trả phí, lãi vay: 1.261 triệu đồng.


3.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng (bằng dự toán trung ương giao).

     
3.5. Dự phòng ngân sách: 142.913 triệu đồng (bằng dự toán TƯ giao).

3.6. Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 28.239 triệu đồng.


3.7. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu:  1.602.816 triệu đồng.


4. Bội thu ngân sách: 59.644 triệu đồng.


5. Vay để trả nợ gốc: 13.300 triệu đồng.


II. Tổng số dự kiến giao thu, chi ngân sách địa phương năm 2020:

1. Tổng số thu NSNN trên địa bàn: 1.287.335 triệu đồng, tăng 7,60% so với dự toán năm 2019. Cụ thể:
   
- Thu nội địa: 1.245.000 triệu đồng, tăng 8,26% so với dự toán năm 2019, trong đó: Số thu không kể thu từ đất và xổ số kiến thiết 1.120.000 triệu đồng.

    
- Thu Hải quan: 9.400 triệu đồng, tăng 4,44% so với năm 2019.

- Thu viện trợ (các tổ chức nước ngoài địa phương nhận trực tiếp): 32.935 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương: 8.966.182 triệu đồng. Gồm:


- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn địa phương hưởng: 1.085.050 triệu đồng, tăng 7,47% so với dự toán năm 2019;  


- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 7.848.197 triệu đồng;


+ Bổ sung cân đối: 5.779.899 triệu đồng, bằng số giao năm 2019.


+ Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1.390.000 đồng/tháng: 360.869 triệu đồng, giảm 40.257 triệu đồng, là do xác định nhu cầu bằng năm 2019 trừ đi 50% tăng thu dự toán địa phương dự kiến 2020 giao so với số trung ương giao 2019 (trung ương giảm số bổ sung cho địa phương tương ứng nguồn địa phương tăng thu).

+ Bổ sung có mục tiêu: 1.797.389 triệu đồng, giảm 150.536 triệu đồng so với dự toán năm 2019 do xác định theo nguồn được giao tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn và một số dự kiến các chương trình mục tiêu vốn sự nghiệp. Các nguồn bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện chế độ chính sách tạm xác định bằng số giao năm 2019.

- Thu viện trợ (các tổ chức nước ngoài địa phương nhận trực tiếp): 32.935 triệu đồng.

    
3. Tổng số chi ngân sách địa phương: 8.932.220 triệu đồng. Trong đó:

     
3.1. Chi đầu tư phát triển: 760.332 triệu đồng: 

- Chi đầu tư nguồn xây dựng cơ bản vốn trong nước (số còn lại sau khi đã bố trí để hoàn trả đủ các khoản nợ gốc, lãi, phí tiền vay đến hạn là 40.873 triệu đồng): 632.332 triệu đồng, trong đó chi từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại 5.675 triệu đồng.

- Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 108.000 triệu đồng, bằng dự toán thu.

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 20.000 triệu đồng, bằng dự toán thu.

     
3.2. Chi thường xuyên: 6.674.940 triệu đồng

3.3. Trả phí, lãi vay: 1.236 triệu đồng.

      
3.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng (bằng dự toán dự toán năm 2019).

     
3.5. Dự phòng ngân sách: 143.618 triệu đồng (bằng 2% tổng chi cân đối NSĐP)


3.6. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu:  1.351.094 triệu đồng

4. Bội thu ngân sách địa phương: 33.962 triệu đồng.

5. Vay để trả nợ gốc: 5.675 triệu đồng.

III. Tổng số dự kiến giao thu, chi ngân sách địa phương năm 2021:

1. Tổng số thu NSNN trên địa bàn: 1.376.600 triệu đồng tăng 6,93% so với dự kiến năm 2020. Cụ thể:
   
- Thu nội địa: 1.336.000 triệu đồng, tăng 7,3% so với dự kiến năm 2020. Trong đó: Số thu không kể số thu từ đất và xổ số kiến thiết 1.190.000 triệu đồng.

    
- Thu Hải quan: 9.900 triệu đồng, tăng 5,32% so với dự kiến 2020.

- Thu viện trợ (các tổ chức nước ngoài địa phương nhận trực tiếp): 30.700 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương: 7.683.653 triệu đồng. Gồm:


- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn địa phương hưởng: 1.164.250 triệu đồng, tăng 7,29% so với dự kiến năm 2020;  


- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 6.488.703 triệu đồng;


+ Bổ sung cân đối: 6.488.703 triệu đồng bằng mặt bằng chi năm 2020 cộng thêm chính sách an sinh xã hội bổ sung có mục tiêu có tính chất liên tục giữa các giai đoạn ổn định ngân sách.


- Thu viện trợ (các tổ chức nước ngoài địa phương nhận trực tiếp): 30.700 triệu đồng.

    
3. Tổng số chi ngân sách địa phương:  7.656.501 triệu đồng. Giảm so với năm 2020 do chưa xác định được chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu nhiệm vụ khác trong giai đoạn mới.

     
3.1. Chi đầu tư phát triển: 767.219 triệu đồng. Trong đó: 

- Chi đầu tư nguồn xây dựng cơ bản vốn trong nước (số còn lại sau khi đã bố trí để hoàn trả đủ các khoản nợ gốc, lãi, phí tiền vay đến hạn là 28.311 triệu đồng): 633.219 triệu đồng.

- Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 108.000 triệu đồng, bằng dự toán thu.

- Chi đầu tư từ nguồn thu xố số kiến thiết: 26.000 triệu đồng, bằng dự toán thu.

     
3.2. Chi thường xuyên: 6.706.497 triệu đồng

3.3. Trả phí, lãi vay: 1.159 triệu đồng.

      
3.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng (bằng dự toán dự kiến năm 2020).

     
3.5. Dự phòng ngân sách: 152.161 triệu đồng đồng  (bằng 2% tổng chi cân đối NSĐP)

3.6. Chi thực hiện hỗ trợ một số chính sách theo quy định: 28.465 triệu đồng.

4. Bội thu ngân sách: 27.152 triệu đồng.

 (Chi tiết số dự kiến giao thu, chi ngân sách có các biểu kèm theo)
Trên đây là báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2019-2021 UBND tỉnh báo cáo - trình HĐND tỉnh./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh;
- LĐ UBND tỉnh;

- Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;

-  Lưu VT, KT.
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